
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt đùi kg 10 72,000               720,000                    

Rau muống bó 15 7,000                 105,000                    

Bí đao kg 15 6,000                 90,000                       

Hành lá kg 1 17,000               17,000                       

Tiêu kg 1 240,000             240,000                    

Mài dao cái 15 10,000               150,000                    

Trứng gà kg 5 30,000               150,000                    

Chuối kg 20 5,000                 100,000                    

1,572,000                 

Thịt xay kg 8 70,000               560,000                    

Hành lá kg 1 18,000               18,000                       

Xe bus chở rau 40,000                       

Giấy ăn lốc 2 110,000             220,000                    

Nước rửa chén can 10 22,000               220,000                    

Chuối kg 20 5,000                 100,000                    

1,158,000                 

Thịt đùi kg 10 72,000               720,000                    

Dưa cải kg 15 10,000               150,000                    

Chuối kg 20 5,000                 100,000                    

970,000                    

Thịt gà kg 15 47,000               705,000                    

Cà ri gói 3 10,000               30,000                       

Hàn chân dù 50,000                       

Chuối kg 20 5,000                 100,000                    

Hành lá kg 1 15,000               15,000                       

900,000                    

Thịt đùi kg 10 72,000               720,000                    

Bi đỏ kg 8 5,000                 40,000                       

Củ cải kg 20 8,000                 160,000                    

Hành lá kg 1 15,000               15,000                       

Chuối kg 20 5,000                 100,000                    

1,035,000                 

Thịt xay kg 7 70,000               490,000                    

Chuối kg 20 5,000                 100,000                    

Đậu phụng kg 1 40,000               40,000                       

630,000                    

Ga bình 2 950,000             1,900,000                 

1,900,000                 

8,165,000         

03/11/2015

Tổng cộng 

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 01/11/2015 đến 15/11/2015

Tổng theo ngày 
15/11/2015

Tổng theo ngày 

10/11/2015

Tổng theo ngày 

12/11/2015

Tổng theo ngày 

14/11/2015

Tổng theo ngày 

07/11/2015

Tổng theo ngày 

05/11/2015

Tổng theo ngày 


